SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2024 – 2025
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	Môn: NGỮ VĂN – KHỐI 10
TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU	Ngày kiểm tra: 23/12/2024
Thời gian: 90 phút
(Không tính thời gian phát đề)MÃ ĐỀ: 101



PHẦN 1. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc bài thơ:



Ngày Tết




Anh Thơ

(1) Trước cổng làng chòm nêu vừa thức gió, Bụi mưa phùn đã đổ xuống sân vôi.
Tràng pháo chuột đua nhau đì đạch nổ, Xác giấy hồng bắn cả cánh hoa rơi.

(2) Trong nhà đỏ bàn thờ nghi ngút khói, Những đàn bà tíu tít chạy bưng mâm.
Lũ trẻ con vui mừng thay áo mới,
Bên ông già hương nến quá chuyên tâm.

(3) Ngoài đường ngõ bùn lầy theo nước chảy, Thằng cu con quần đỏ cưỡi lưng bà.
Các cô gái đội vàng hương ôm váy,
Miệng tươi cười mừng tuổi những người qua.
(Thivien.net, ngày 18/12/2024)
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1: Xác định thể thơ của văn bản trên.
Câu 2: Tìm 04 hình ảnh thể hiện bức tranh sinh hoạt ngày Tết của con người trong khổ thơ thứ hai và nhận xét về bức tranh ấy.
Câu 3: Nêu cảm hứng chủ đạo của bài thơ.
Câu 4: Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu thơ sau:
Tràng pháo chuột đua nhau đì đạch nổ, Xác giấy hồng bắn cả cánh hoa rơi.
Câu 5: Xác định và phân tích tác dụng của cách gieo vần trong bài thơ.
Câu 6: Anh/chị rút ra được thông điệp gì sau khi đọc bài thơ. Vì sao? (Trình bày trong một đoạn văn từ 5 đến 7 dòng).
PHẦN 2. VIẾT (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận trình bày suy nghĩ của em về tính tự lập của giới trẻ hiện nay.
…Hết…
Họ và tên thí sinh:………………………….....Số báo danh:………………
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

GỢI Ý HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ 1 KHỐI 10
NĂM HỌC 2024 – 2025

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	Thể thơ: tám chữ
Chủ thể trữ tình: chủ thể ẩn
	0,5
0,5

	
	2
	Hình ảnh: bàn thờ nghi ngút khói, đàn bà tíu tít chạy bưng mâm, trẻ con vui mừng thay áo mới, ông già hương nến quá chuyên tâm
Nhận xét: bức tranh sinh hoạt của con người với những hoạt động đặc trưng trong ngày Tết thể hiện không khí rộn ràng, vui tươi, thành kính trong ngày đầu năm mới.
* HS chỉ ra được 04 hình ảnh: 0,5đ
· Nhận xét như đáp án: 0,5 điểm
· Đạt ½ cho: 0, 25 điểm.
· Không đạt: 0 điểm
	0,5



0,5

	
	3
	Cảm hứng chủ đạo: tình yêu, sự trân trọng những giá trị văn hóa
truyền thống của dân tộc của chủ thể trữ tình trong ngày Tết.
* HS trả lời như đáp án: 1,0 đ.
- ½ cho: 0.5 đ
· Trả lời sai: 00 đ
· Chấp nhận diễn đạt khác nhưng phù hợp với nội dung.
	1,0

	
	4
	+ Nhân hóa: Tràng pháo chuột đua nhau
+ Liệt kê: Tràng pháo chuột, xác giấy hồng
- Tác dụng:
+ Tăng giá trị biểu đạt, làm cho câu thơ giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn.
+ Làm cho sự vật có hồn, sống động, diễn tả khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng của ngày tết với những tràng pháo nổ liên tiếp.
* Đúng như đáp án: 1 điểm.
· Gọi tên đúng: 0,25
· Biểu hiện: 0,25
	0,5




0,5




	
	
	- Tác dụng: mỡi ý: 0,25đ
	

	
	5
	· Cách gieo vần trong bài thơ: vần chân: mâm – tâm, chảy - váy, bà – qua.
· Tác dụng:
+ Tạo nên sự kết nối, cộng hưởng âm thanh giữa các dòng thơ, đồng thời làm cho bài thơ dễ nhớ, dễ thuộc hơn.
+ Góp phần thể hiện không khí rộn ràng, vui vẻ và thành kính thông qua những hoạt động truyền thống trong ngày tết.
	0,5






0,5

	
	6
	HS rút ra thông điệp và giải thích vì sao? (HS trình bày bằng
đoạn văn 5-7 dòng)
Gợi ý: - Hãy trân trọng, giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống.
-	Tết cổ truyền là một nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc
…
* Hướng dẫn chấm:
· Học sinh nêu thông điệp: 0,5đ
· HS giải thích: 0,5đ
* Lưu ý: Học sinh không đảm bảo hình thức của 1 đoạn văn: tối đa 0,75đ
	
1,0

	II
	
	PHẦN VIẾT
	4,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội nêu suy nghĩ về tính tự lập của giới trẻ hiện nay
	

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức của 1 bài văn NL
	0,25

	
	
	b. Xác định vấn đề nghị luận: tính tự lập của giới trẻ hiện nay
	0,25




	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận
* Mở bài:
· Nêu vấn đề xã hội cần nghị luận
· Sự cần thiết bàn luận vấn đề đó.
* Thân bài:
· Trình bày và làm rõ ý kiến qua ít nhất 2 luận điểm chính.
· Xem xét vấn đề từ nhiều phía
· Thể hiện nhận thức, quan điểm, thái độ, lập trường của người viết trước vấn đề nghị luận.
· Làm sáng tỏ vấn đề bằng lí lẽ và bằng chứng
· Hướng đến nhận thức chung hoặc nêu giải pháp cho vấn đề. HS bàn luận theo quan điểm cá nhân, miễn là lí lẽ,
bằng chứng hợp lí, thuyết phục.
Sau đây là 1 vài gợi ý:
Thứ nhất: Tự lập là một tính tốt mà con người cần có; đó là không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác; tự giác với các công việc của bản thân; tự quyết định, tự hành động, tự lựa chọn con đường cho bản thân.
Biểu hiện: + Tự học tập mà không cần ai nhắc nhở.
+ Tự làm chủ công việc của mình, sẵn sàng đương đầu với khó
khăn, thử thách.
+ Không trông chờ, dựa dẫm vào người khác.
…
Thứ hai: Tính tự lập có ý nghĩa gì đối với giới trẻ hiện nay?
+ Giúp giới trẻ chủ động hơn trong cuộc sống của mình, thực hiện tốt những mục tiêu đề ra.
+ Giúp hình thành những thói quen tốt, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn, thử thách trong tương lai.
Vững vàng, trưởng thành hơn trong cuộc sống Khẳng định được giá trị của bản thân mình.
…
Thứ ba: Làm sao để rèn luyện được tính tự lập?
…
*Kết bài:
· Khẳng định lại về vấn đề, ý kiến đã trình bày.
· Nêu ý nghĩa thực tiễn của vấn đề
	


0,5

	
	
	
	
2,0

	
	
	
	













0,5

	
	
	d. Diễn đạt: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng
	0,25

	
	
	Việt.
	

	
	
	e. Sáng tạo: Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc
	0,25

	
	
	về vấn đề nghị luận.
	



10,0
TỔNG



---HẾT---
